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     MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11

                                                      Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( 3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Thế nào là ngữ cảnh? Hãy phân tích các nhân tố của ngữ cảnh trong hai câu thơ sau:



   “ Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn



     Trơ cái hồng nhan với nước non” 






(Tự tình II - Hồ Xuân Hương)

Câu 2. (1,0 điểm)

Nêu ý nghĩa văn bản tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao?

II. PHẦN TỰ CHỌN: (7,0 điểm) 
         Thí sinh học chương trình nào làm đề chương trình đó.
     Câu 3a: Chương trình cơ bản.
Anh ( chị ) hãy phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương:
                    Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

 

Có chồng hờ hững cũng như không.

                               (Ngữ văn 11 CB - Tập một; NXB Giáo dục, 2008)

        Câu 3b: Chương trình nâng cao.
                     Phân tích tâm trạng Liên và An khi cố thức đợi chuyến tàu đêm trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
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	CÂU
	
	BIỂU ĐIỂM



	 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

	Câu 1
	a/Yêu cầu về kỹ năng: 

Biết cách tái hiện sự hiểu biết  của mình về  ngữ cảnh, vận dụng để phân tích các nhân tố của ngữ cảnh trong hai câu thơ.
	

	
	       b/Yêu cầu về kiến thức:
- Khái niệm: ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ ( văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

-Vận dụng làm bài tập

+ Nhân vật giao tiếp: người phụ nữ khao khát hạnh phúc.

+ Bối cảnh hẹp: người phụ nữ đêm khuya chờ đợi người chồng đến với mình mà vẫn cô đơn.

+ Bối cảnh rộng: xã hội phong kiến Việt Nam ở thế kỷ XVIII.

+ Văn cảnh: bao gồm toàn bộ các từ, câu trong hai câu thơ.

	1,0

1,0

	Câu 2
	      Ý nghĩa văn bản:
     Tác phẩm tố cáo mạnh mẽ xã hội thuộc địa phong kiến tàn bạo cướp đi cả nhân hình và nhân tính của người nông dân lương thiện, đồng thời nhà văn phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi tưởng như họ bị biến thành quỷ dữ.

	1,0

	II. PHẦN RIÊNG: Học sinh học chương trình nào làm đề chương trình đó.


	Câu 3a 

(Chương trình cơ bản)
	    a/Yêu cầu về kỹ năng:

- Biết cách viết một bài nghị luận văn học; kết cấu chặt chẽ, diễn  đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp…


	

	
	b/Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau:

      - Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.

      - Nội dung:

 + Hai câu đề: Lời kể về công việc làm ăn và gánh nặng gia đình mà bà Tú phải đảm đương. Cần chú ‎ ý cách tính thời gian của sự vất vả (quanh năm), cách nói về nơi và công việc làm ăn ( buôn bán ở mom sông), cách nói về chuyện bà Tú nuôi đủ cả con lẫn chồng để thấy được sự tri ân của ông đối với vợ.

+ Hai câu thực: Đặc tả cảnh làm ăn vất vả để mưu sinh của bà Tú (chú  ý các từ ngữ lặn lội, eo sèo, thân cò, khi quãng vắng, buổi đò đông) để thấy nỗi cảm thông sâu sắc trước sự tảo tần của người vợ.

+ Hai câu luận: Bình luận về cảnh đời oái oăm mà bà Tú gánh chịu. Chú ý âm hưởng dằn vặt, vật vã, như một tiếng thở dài nặng nề, chua chát để thấy ông Tú thấu hiểu tâm tư của vợ, do đó càng thương vợ sâu sắc.

+ Hai câu kết: là tiếng chửi, tự chửi mình và chửi thói đời đen bạc.

- Nghệ thuật:

+ Vận dụng sáng tạo ngôn ngữ và thi liệu văn hoá dân gian.

+ Kết hợp nhuần nhuyễn giữa trữ tình và trào phúng.

       - Khẳng định lại vấn đề .
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	Câu 3b

(Chương trình nâng cao)
	a/Yêu cầu về kỹ năng:
Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học, biết cách phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự.
Diễn đạt chặt chẽ lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu…

	

	
	b/Yêu cầu về kiến thức: học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần phải đạt được các ý cơ bản sau:
      -  Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.
      -   Nội dung:

 + Hình ảnh chuyến tàu với những âm thanh náo nhiệt, ánh sáng rực rỡ là giấc mộng đẹp, niềm đam mê của hai đứa trẻ và người dân khác hẳn với sự đơn điệu, nhàm chán của phố huyện.

+ Hai đứa trẻ kiên nhẫn, khắc khoải đợi tàu: hân hoan khi tàu đến; nuối tiếc bâng khuâng lúc tàu qua. Con tàu mang theo ước ao về một thế giới khác sáng sủa hơn và đánh thức những hồi ức lung linh về Hà Nội xa xăm. Chị em Liên buồn tiếc, mơ tưởng, khát khao.

+ Thể hiện một cách nhỏ nhẹ tinh tế diễn biến tâm trạng của Liên, Thạch Lam như muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán sống quẩn quanh, lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là giá trị nhân bản của truyện ngắn. 
- Nghệ thuật:
 + Cốt truyện đơn giản, giàu chất thơ, bút pháp tương phản, đối lập; miêu tả sinh động, ngôn ngữ , hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng.
+ Miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật.

+ Giọng điệu thủ thỉ thấm đượm chất thơ.

         - Khẳng định lại vấn đề.
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                                                 ------------ HẾT-------------                  
  ĐỀ CHÍNH  THỨC








